DANH SÁCH TỔ THƯỜNG TRỰC TẠI CÁC VỤ, CỤC 
THỰC HIỆN TRIỂN KHAI THÔNG TƯ 31/2013/TT-NHNN

1. Vụ Dự báo, thống kê:
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Số điện thoại
	Fax
	Nhóm chỉ tiêu, mẫu biểu phụ trách

	1. Đào Thanh Tâm
	Phòng Thống kê tiền tệ
	04.39366310-417018; 0988274455
	04.39348917
	Chỉ tiêu: 1A.1; 1B.1, 1D, 1G, 2A, 2B, 7C, 7D, 7E.
Biểu số: 02-B/DBTKTT; 02-B/DBTKTT.

	2. Nguyễn Thu Huyền
	Phòng Cán cân thanh toán
	04.38268788
	04.38253640
	Chỉ tiêu 5A.7.



2. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng:
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Số điện thoại
	Fax
	Nhóm chỉ tiêu, mẫu biểu phụ trách

	1. Nguyễn Công Hùng
	Vụ IV – Giám sát ngân hàng.

	04.39366310-922098;
0936888082
	04.39392247
	Chỉ tiêu: 8A, 8B, 8C, 8G, 8I, 8K, 8L, 8S.
Biểu số: 27-B/CQTTGS; 28-B/CQTTGS.

	2. Nguyễn Hồng Lan
	
	04.39392224
	
	Chỉ tiêu: 6A, 6B, 8H, 8R.
Biểu số: 25-B/CQTTGS; 26-B/CQTTGS.

	3. Nguyễn Trung Thu
	
	04.39366310-906028
	
	Chỉ tiêu: 8O, 8D.

	4. Trần Thị Hồng Vân
	
	04.39392230
	
	Chỉ tiêu: 6C, 8N, 8M, 8P, 8Q, 8T.



3. Cục Phát hành và Kho quỹ:
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Số điện thoại
	Fax
	Nhóm chỉ tiêu, mẫu biểu phụ trách

	1. Đinh Thị Thúy An
	Phòng Nghiệp vụ phát hành
	04.38269904
	04.38244650
	Chỉ tiêu: 4C.1; 4C.2; 4C.3; 4C.4.
Biểu số: 29-B/NHNN-CN.

	2. Vương Thị Bích Ngọc
	
	
	
	

	3. Nguyễn Thanh Tâm
	Phòng Thiết kế mẫu tiền và chống tiền giả
	04.38247467
	
	Chỉ tiêu: 4C.5; 4C.6.



3. Vụ Thanh toán:
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Số điện thoại
	Fax
	Nhóm chỉ tiêu, mẫu biểu phụ trách

	1. Phó Đức Tiến
	Phòng Giám sát các hệ thống Thanh toán
	04.39392217
	04.39392215
	Chỉ tiêu: 4B.2.
Biểu số 10-A/TT, 23-B/TT; 24-B/TT.

	2. Bùi Thị Thanh Vân
	
	
	
	

	3. Ngô Thái Anh
	Phòng Phát triển thanh toán
	04.39392218
	
	4A, 4B.1.



4. Vụ Chính sách tiền tệ:
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Số điện thoại
	Fax
	Nhóm chỉ tiêu, mẫu biểu phụ trách

	1. Nguyễn Thị Ngọc Lan
	Phòng Nghiên cứu kinh tế
	04.39347973 hoặc 04.39366310-414098
	04.38240132
	

	2. Nguyễn Minh Hòa
	Phòng Lãi suất
	0912404292
	
	Chỉ tiêu: 3A.
Biểu số: 09-B/CSTT.

	3. Lê Thị Trang
	
	0978831585
	
	

	4. Nguyễn Kiều Oanh
	
	0979470546
	
	

	5. Bùi Thúy Hằng
	Phòng Chính sách tín dụng
	04.38246955
	
	Chỉ tiêu: 1C.
Biểu số: 01-A/CSTT; 04-B/CSTT; 05-B/CSTT; 06-B/CSTT; 07-B/CSTT; 08-B/CSTT; 10-B/CSTT; 11-B/CSTT.

	6. Trần Thị Thanh
	Phòng QL vốn khả dụng và Nghiệp vụ TT mở
	04.39348857
	
	Chỉ tiêu: 7B.

	7. Nguyễn Đinh Phương
	Phòng Tỷ giá
	04.39343339
	
	Chỉ tiêu: 5A.1.
Biểu số: 19-B/QLNH.


5. Vụ Tín dụng các ngành kinh tế:
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Số điện thoại
	Fax
	Nhóm chỉ tiêu, mẫu biểu phụ trách

	1. Phạm Ngọc Anh
	Phòng Tín dụng ngành nông nghiệp
	04.39349428; 0949786866
	04.38248800 hoặc 04.38256626
	Chỉ tiêu: 1A.2; 1A.3; 1B.2; 1B.3.
Biểu số: 09-A/TD; 20-B/TD; 22-B/TD.

	2. Lương Thị Thu Trang
	Tín dụng Thương mại và Dịch vụ
	04.39366309-404028
	
	Chỉ tiêu: 1E.
Biểu số: 21-B/TD.

	3. Nguyễn Kim Thanh
	Phòng Tín dụng Thương mại và dịch vụ
	04.38255643
	
	Phụ trách chung

	4. Nguyễn Thị Diệu Linh
	Phòng xử lý nợ
	04.39345107
	
	Chỉ tiêu: 7A.3; 7A.4.

	5. Nguyễn Phú Thủy
	Tín dụng Thương mại và Dịch vụ
	04.39366309-515058
	
	Chỉ tiêu 8E



6. Vụ Quản lý ngoại hối:
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Số điện thoại
	Fax
	Nhóm chỉ tiêu, mẫu biểu phụ trách

	1. Nguyễn Lan Anh
	Quản lý các giao dịch vốn

	04.39343313
	04.38268789
	Biểu số: 07-A/QLNH; 08-A/QLNH; 13-B/QLNH; 14-B/QLNH; 
15-B/QLNH.

	2. Tô Thị Thanh Bình
	
	04.39343356
	
	Biểu số: 03-A/QLNH; 04-A/QLNH; 05-A/QLNH; 06-A/QLNH; 
16-B/QLNH; 17-B/QLNH; 
18-B/QLNH.

	3. Nguyễn Thị Thu Hiền
	Quản lý các giao dịch vãng lai
	04.39343348
	
	Chỉ tiêu: 5A.2; 5A.3; 5A.4; 5A.5; 5A.6.
Biểu số: 02-A/QLNH; 12-B/QLNH.

	4. Đặng Hoàng Điệp
	
	04.39343348
	
	

	5. Vũ Hà Thu
	Nghiên cứu và Tổng hợp
	04.39343346
	
	



7. Sở Giao dịch:
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Số điện thoại
	Fax
	Nhóm chỉ tiêu, mẫu biểu phụ trách

	1. Nguyễn Nhật Quang
	Phòng Nghiệp vụ thị trường tiền tệ
	04.38240021; 04.38268773
	04.38255657
	Chỉ tiêu: 7A.1 và 7A.2.

	2. Trần Mạnh Tùng
	Phòng Kinh doanh ngoại hối
	04.38243687
	04.38269081
	



8. Cục Công nghệ tin học:
	Họ và tên
	Đơn vị công tác
	Số điện thoại
	Fax
	Phụ trách chung về công nghệ thông tin liên quan đến việc giải đáp khó khăn, vướng mắc về công nghệ tin học trong quá trình triển khai Thông tư 31.

	1. Lê Hoàng Chính Quang
	Kỹ thuật 1
	04.37734362
	04.38345780
	

	2. Phạm Thị Hoa Nam
	Kỹ thuật 1
	04.37731385
	
	

	
	Help desk
	04.32595986; 04.37756789-8888
	
	



1


